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ĐỀ BÀI
I. ĐỌC HIỂU ( 3 ĐIỂM)
                            Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Cảm ơn mẹ vì luôn bên con
Lúc đau buồn và khi sóng gió
Giữa giông tố cuộc đời
Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về.

Bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên
Mẹ dành hết tuổi xuân vì con
Mẹ dành những chăm lo tháng ngày
Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ.

Mẹ là ánh sáng của đời con
Là vầng trăng khi con lạc lối
Dẫu đi trọn cả một kiếp người
Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru…
                       (Trích lời bài hát "Con nợ mẹ", Nguyễn Văn Chung)
Câu 1 (0,5 điểm) Nêu nội dung chính của văn bản
Câu 2 (0,5 điểm) Em hiểu thế nào về nghĩa của từ "đi" trong câu: "Dẫu đi trọn cả một kiếp người"
Câu 3 (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong những câu sau:
"Mẹ dành hết tuổi xuân vì con
Mẹ dành những chăm lo tháng ngày
Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ"
Câu 4 (1 điểm). Hai câu thơ sau thể hiện nỗi niềm gì của người con?
"Dẫu đi trọn cả một kiếp người
Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru"…
II. LÀM VĂN (7 ĐIỂM)
Câu 1 ( 2 điểm)
"Cảm ơn mẹ vì luôn bên con
Lúc đau buồn và khi sóng gió
Giữa giông tố cuộc đời
Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về"
Những câu ca trên gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống? Trình bày đoạn văn khoảng 200 chữ
Câu 2 ( 5 điểm). Phân tích nhân vật người mẹ trong văn bản sau
SỢI DÂY THUN
 	Mẹ tôi có thói quen cất giữ những sợi dây thu khi mua bịch nước mía, bịch chè mỗi lúc đi chợ về. Tôi ngạc nhiên lắm cứ thắc mắc tại sao mẹ lại không vứt nó đi. Một sợi dây thun thì làm được gì. Mẹ tôi còn dặn có sợi dây thun nào thì đưa cho mẹ cất. Đôi khi tôi lại quên lời mẹ, vứt sợi dây thun vào đống rác trước nhà. Thấy vậy mẹ nhặt lại và cất vào một chỗ.
· Con không nên phí phạm vậy, con không dùng lúc này nhưng có thể vài bữa con cần tới.     
Lúc đó, tôi cũng ậm ừ cho xong chuyện. Rồi một hôm, khi những đứa con gái trong xóm tôi được ba mẹ mua cho những sợi dây để chơi nhảy dây, tôi cũng xin tiền mẹ mua. Thật bất ngờ, mẹ tôi lấy một bịch dây thun mà tôi biết đó là những sợ dây mà mẹ đã cất giữ trong năm qua. Tôi có một chùm dây thun dài để chơi nhảy dây, khi đó tôi mới biết ý nghĩa của việc tiết kiệm từng vật nhỏ nhất.
Hôm qua mẹ vào thăm con gái, dây buộc tóc của mẹ đột ngột đứt, tôi đưa ngay cho mẹ sợi đây thun mà tôi cất giữ. Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Có những việc đơn giản nhưng đó là sợi dây tình cảm của con người.   
                                                            ("Áo trắng" – Hiền Phạm)         


HƯỚNG DẪN CHẤM
I. ĐỌC HIỂU ( 3 ĐIỂM)
Câu 1 (0,5 điểm) Nêu nội dung chính của văn bản
-Mẹ là người đã hi sinh tuổi xuân, ngày tháng, ước mơ để bên con, chăm sóc cho con. (0.25 điểm)
-Tình cảm của tác giả dành cho mẹ: yêu quý, kính trọng, biết ơn,...
Câu 2 (0,5 điểm) Nghĩa của từ "đi" trong câu: "Dẫu đi trọn cả một kiếp người"
- Đi là sống, trải qua những vui buồn của cuộc đời
Câu 3 (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong những câu sau:
"Mẹ dành hết tuổi xuân vì con
Mẹ dành những chăm lo tháng ngày
Mẹ dành bao hi sinh để con chạm lấy ước mơ"
-Biện pháp tu từ  (0.5 điểm)
+Điệp ngữ: "mẹ dành", "con"     (0.25đ)
+Ẩn dụ: "tuổi xuân"                   (0,25 đ)
-Tác dụng (0.5 điểm)
+Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
+Nhấn mạnh sự chăm lo, hi sinh tuổi xuân, đánh đổi cả cuộc đời để con được trưởng thành, được chạm tới những ước mơ, khát vọng.
+Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người.
Câu 4 (1 điểm). Hai câu thơ sau thể hiện nỗi niềm của người con
"Dẫu đi trọn cả một kiếp người
Cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru"…
-Tình yêu thương của con dành cho mẹ... (0.5 điểm)
-Lòng biết ơn của con trước những hy sinh, vất vả của mẹ...(0.5 điểm)
II. LÀM VĂN (7 ĐIỂM)
Câu 1 ( 2 điểm)
"Cảm ơn mẹ vì luôn bên con
Lúc đau buồn và khi sóng gió
Giữa giông tố cuộc đời
Vòng tay mẹ chở che khẽ vỗ về"
Những câu ca trên gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của lời cảm ơn trong cuộc sống? Trình bày đoạn văn khoảng 200 chữ
*HS viết đoạn văn đảm bảo yêu cầu sau
-Câu chủ đề
-Giải thích: Cảm ơn là từ đáp để thể hiện sự biết ơn của mình với lòng tốt hay sự giúp đỡ của người khác. Nó chính là cách thể hiện tình cảm, lối ứng xử của con người có văn hóa, lịch sự và biết tôn trọng những người xung quanh mình.
-Biểu hiện
+Cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác.
+Cảm ơn khi nhận được món quà từ người khác tặng...
-Vai trò:
+Giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn.
+Thể hiện thái độ tôn trọng con người
+Mối quan hệ giữa mọi người tốt đẹp hơn.
-Dẫn chứng: Lời cảm ơn trong văn bản "Người ăn xin"
Cậu bé đã nhận được lời cảm ơn từ người ăn xin và nhận được một bài học sâu sắc về tình người. Khi ta biết đến sự giúp đỡ, hỗ trợ, những lời động viên từ người khác, việc đáp lại bằng một lời cảm ơn chân thành sẽ giúp ta tạo ra một tình cảm tốt đẹp, một mối quan hệ chặt chẽ hơn với người đó.
-Phản đề: Phê phán lối sống thiếu tình yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với hoàn cảnh, số phận của người khác
-Bài học nhận thức và hành động:
+Nhận thức: Cảm ơn là lối sống văn minh của con người có học thức, có giáo dục. Cảm ơn là sự cần thiết, là quy tắc giao tiếp giữa người với người.
+Hành động: Biết nói lời cảm ơn trong đời sống hàng ngày.
Câu 2 ( 5 điểm). Phân tích nhân vật người mẹ trong văn bản "Sợi dây thun"
-HS triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
-Yêu cầu về hình thức
+Đảm bảo đủ bố cục 3 phần
+Bài viết không mắc lỗi chính tả, diễn đạt trôi chảy, lời văn trong sáng, có cảm xúc
-Yêu cầu về nội dung
a/ Mở bài (0.25 điểm)
- Giới thiệu tác phẩm
- Ấn tượng ban đầu về nhân vật
b/Thân bài: Phân tích đặc điểm nhân vật người mẹ (4.5 điểm)
*Khái quát nội dung của truyện (0.5 điểm)
*Người mẹ vun vén, chịu khó và tiết kiệm ( 1 điểm)
- Cất giữ những sợi dây thu khi mua bịch nước mía, bịch chè,...
- Dặn con có sợi dây thun nào thì đưa cho mẹ cất.
- Có lần con vứt sợi dây thun vào đống rác trước nhà, người mẹ nhặt lại và cất vào một chỗ.
*Người mẹ có kinh nghiệm cuộc sống, dạy con nhẹ nhàng, sâu sắc ( 1.5 điểm)
-Khi thấy con vứt sợi dây thun vào đống rác trước nhà, mẹ không la mắng, nhặt lại, cất vào một chỗ và ân cần khuyên nhủ: "Con không nên phí phạm vậy, con không dùng lúc này nhưng có thể vài bữa con cần tới".
-Khi con xin tiền mua dây chun, mẹ lấy những sợ dây chun mình cất giữ kết thành sợi dây thun dài. Con có sợi dây nhảy cùng các bạn. Lúc đó con mới hiểu ý nghĩa của tiết kiệm.
-Khi mẹ vào thăm con gái, dây buộc tóc của mẹ đột ngột đứt, con đưa ngay cho mẹ sợi đây thun đã cất giữ. Mẹ buộc tóc gọn gàng. Lúc này, người mẹ nhẹ nhàng nói: "Có những việc đơn giản nhưng đó là sợi dây tình cảm của con người".  
*Đánh giá nhân vật (0.5 điểm) Người mẹ không chỉ làng]ời chịu khó, vun vén, tiết kiệm mà còn cho con thấy giá trị của sự tiết kiệm, không lãng phí và dạy con thấy giá trị của sự tiết kiệm, không lãng phí. Mẹ dạy con cần có tính tiết kiệm không phải bằng những lời giáo huấn lí thuyết mà còn bằng kinh nghiệm thực tế cuộc sống mà mẹ đã từng trải qua. Điều đó đã khiến con thay đổi từ chỗ "thắc mắc" mẹ cất những sợi dây thun làm gì tới "sợi dây thun tôi đã cất giữ". Mẹ dạy con bằng tấm gương, việc làm có ý nghĩa của mẹ. Đó là cách dạy con đúng hướng, hiệu quả
*Nghệ thuật xây dựng nhân vật (0.5 điểm): Tác giả xây dựng nhân vật người mẹ bằng những việc làm cụ thể, lời khuyên nhẹ nhàng, ân cần sâu sắc từ những kinh nghiệm quý báu trong thực tế cuộc sống của mình.
*Ý nghĩa của nhân vật (0.5 điểm): Người mẹ trở thành tấm gương sáng về tính tiết kiệm và cách dạy con. Là biểu trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, giàu đức hy sinh.
3/Kết bài: Khẳng định lại vấn đề (0.25 điểm)
-Lối sống tiết kiệm là đáng trân quý
-Mẹ là người có vai trò rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi chúng ta, từ đó nhắc nhở mọi người rằng hãy biết quan tâm và quý trọng mẹ cũng như những điều mà mẹ đã dạy chúng ta.
 
    




